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PHỤ LỤC 1A
  DANH MỤC SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC CHUẨN QUÝ III NĂM 2026
CỦA TẬP THỂ SỞ CÔNG THƯƠNG

	TT
	Nhiệm vụ theo Quý
	Cấp trình
	Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động
	Sản phẩm (Mục tiêu)
	Số lượng
	Tiến độ
	Điểm chấm công việc
	Hệ số
quy đổi
	Lãnh đạo phụ trách
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(8)/100
	(10)
	(11)

	I
	Trục I: THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

	1
	Các chỉ tiêu ngành công thương trong quý III theo kịch bảng tăng trưởng:
- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý III/2026 phấn đấu tăng 19,62%.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý III/2026 phấn đấu tăng 56.201,9 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa quý III/2026 phấn đấu tăng 930,7 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu quý III/2026 phấn đấu tăng 733,9 triệu USD.
	


UBND tỉnh
	Độ khó lớn, phạm vi tác động
	Báo cáo
	01
	Quý III
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện Tấn Tài
Đ/c Nguyễn Văn Khánh
Đ/c Cao Thị Thanh
Đ/c Trần Vũ Ngoan
Đ/c Võ Công Tuấn
	

	2
	Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027
	Bộ Công Thương, UBND tỉnh
	Phức tạp, phải tổng hợp từ nhiều đơn vị
	Báo cáo
	02
	Trước 05/7
	120
	1,2
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện Tấn Tài
	

	3
	Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Phát triển kinh tế tư nhân (BPI) năm 2026 - 2027 trên lĩnh vực Công Thương
	Lãnh đạo Sở
	Mới, không quá khó và phức tạp
	Kế hoạch
	01
	Trước 30/7
	100
	1,0
	Đ/c Biện Tấn Tài
	

	4
	Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 11069/KH-UBND ngày 10/07/2026 của UBND tỉnh bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 7251/KH-UBND ngày 20/5/2026 của UBND tỉnh 
	Lãnh đạo Sở
	Mới, không quá khó và phức tạp
	Kế hoạch
	01
	Trước 30/7
	120
	1,2
	Đ/c Biện Tấn Tài
	

	5
	Tham mưu  dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 10/7/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030
	


UBND tỉnh
	Khó, phạm vị tác động lớn trong toàn ngành
	Dự thảo Kế hoạch
	01
	Trước ngày 24/7
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện Tấn Tài
	

	6
	Rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030
	UBND tỉnh
	Phức tạp, phải tổng hợp từ nhiều đơn vị
	Công văn
	02
	Trước 20/7
	200
	2,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện Tấn Tài
	

	7
	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và nhiệm vụ quý III, 9 tháng đầu năm 2026 ngành Công Thương 
	UBND tỉnh, Bộ Công Thương
	Phức tạp, phải tổng hợp từ nhiều đơn vị
	Báo cáo
	01
	Theo đề nghị
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
PGĐ Biện Tấn Tài
	

	8
	Giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 theo Công văn số 10584/UBND-BTCD ngày 03/7/2026 của UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	Phải tổng hợp từ nhiều đơn vị
	Công văn
	01
	Trước 31/7
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
PGĐ Biện Tấn Tài
	

	9
	Đề án “Chủ trương xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển ngành công nghiệp Bô xít – Alumin - Nhôm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.
	UBND tỉnh
	Mới, Khó, phức tạp, phạm vi tác động lớn
	Đề án
	01
	
Trước 30/9
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Trần Vũ Ngoan
	

	10
	Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
	
UBND tỉnh
	Khó, phức tạp, phạm vi tác động lớn
	Kế hoạch
	01
	Trước 30/9
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Cao Thị Thanh

	

	11
	Rà soát, điều chỉnh Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
	

UBND tỉnh
	Khó, phức tạp, phạm vi tác động lớn
	Kế hoạch
	01
	
Trước 30/9
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Cao Thị Thanh

	

	12
	 Cung cấp số liệu phục vụ rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch điện VIII điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	

UBND tỉnh/Bộ Công Thương
	Khó, phức tạp, phạm vi tác động lớn
	Công văn
	01
	
Tháng 8/2026
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Võ Công Tuấn

	

	13
	Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Lãnh đạo Sở
	Nhiệm vụ thường xuyên
	Kế hoạch
	5
	Trước 30/9
	150
	1,5
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Nguyễn Văn Khánh
	

	14
	Tổ chức triển khai hoạt động ngành công thương năm 2026 
	Lãnh đạo Sở
	phạm vi tác động lớn
	Hồ sơ
	03
	
Quý III
	200
	2,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện Tấn Tài

	

	15
	 Truyền thông ngành Công Thương trên cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương
	Lãnh đạo Sở
	phạm vi tác động lớn
	Hồ sơ
	01
	
Quý III
	150
	1,5
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện Tấn Tài

	

	16
	Tổ chức hoạt động ngành Công Thương tỉnh Lâm Đồng phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026 và tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh
	Lãnh đạo Sở
	phạm vi tác động lớn
	Hồ sơ
	04
	
Quý III
	200
	2,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện Tấn Tài

	

	17
	Tổ chức làm việc, rà soát, cập nhật, thu thập thông tin, nắm bắt tình hình để đề xuất các giải pháp phát triển ngành công thương
	
Lãnh đạo Sở
	phạm vi tác động lớn
	Hồ sơ
	01
	
Quý III
	200
	2,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Các Phó Giám đốc Sở
	

	18
	Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh
	Lãnh đạo Sở
	Phạm vi tác động lớn
	Hồ sơ
	01
	
Quý III
	150
	1,5
	
Đ/c Võ Công Tuấn Đ/c Trần Vũ Ngoan
	

	19
	Xây dựng phóng sự nhân rộng mô hình sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương
	Lãnh đạo Sở
	Phạm vi tác động lớn
	Hồ sơ
	01
	
Quý III
	120
	1,2
	Đ/c Cao Thị Thanh
	

	20
	Triển khai Quyết định số 87/QĐ-SCT ngày 27/3/2026 của Sở Công Thương về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2026
	Lãnh đạo Sở
	Phạm vi tác động lớn
	Hồ sơ
	01
	
Quý III
	120
	1,2
	Đ/c Cao Thị Thanh
	

	21
	Trưng bày giới thiệu, triển lãm sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng kết hợp chương trình khuyến mại tập trung
	Lãnh đạo Sở
	Phạm vi tác động lớn
	Hồ sơ
	01
	
Quý III
	150
	1,5
	Đ/c Nguyễn Văn Khánh
	

	22
	Tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại "Lâm Đồng - Điểm đến tiềm năng cho hợp tác"
	Lãnh đạo Sở
	Phạm vi tác động lớn
	Hồ sơ
	01
	
Quý III
	150
	1,5
	Đ/c Nguyễn Bá Út, Đ/c Nguyễn Văn Khánh, Đ/c Biện Tấn Tài
	

	23
	Tham gia chương trình xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, hỗ trợ xuất khẩu
	Lãnh đạo Sở
	Phạm vi tác động lớn
	Hồ sơ
	01
	
Quý III
	150
	1,5
	Đ/c Nguyễn Văn Khánh
	

	24
	Giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm tỉnh Lâm Đồng
	Lãnh đạo Sở
	Phạm vi tác động lớn
	Hồ sơ
	01
	
Quý III
	150
	1,5
	Đ/c Nguyễn Văn Khánh, Đ/c Biện Tấn Tài
	

	25
	Tham dự Hội nghị, Hội thảo, diễn đàn, tập huấn về Hiệp định thương mại tự do, hội nhập về kinh tế quốc tế, xúc tiến thương mại, đầu tư, C/O….;
	Lãnh đạo Sở
	Phạm vi tác động lớn
	Hồ sơ
	01
	
Quý III
	150
	1,5
	Đ/c Biện Tấn Tài
	

	26
	Tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế
	Lãnh đạo Sở
	Phạm vi tác động lớn
	Hồ sơ
	01
	
Quý III
	200
	2,0
	Đ/c Biện Tấn Tài
	

	27
	Duy trì Sàn thương mại điên tử chung của tỉnh tại địa chỉ https://sanphamdiaphuong.com.vn.
	Lãnh đạo Sở
	Phạm vi tác động lớn
	Hồ sơ
	01
	
Quý III
	150
	1,5
	Đ/c Biện Tấn Tài
	

	28
	Tổ chức Đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế
	Lãnh đạo Sở
	Phạm vi tác động lớn
	Hồ sơ
	01
	
Quý III
	150
	1,5
	Đ/c Biện Tấn Tài
	

	29
	Tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ Quốc tế Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) – Đà Nẵng 2026
	Lãnh đạo Sở
	Phạm vi tác động lớn
	Hồ sơ
	01
	
Quý III
	150
	1,5
	Đ/c Biện Tấn Tài
	

	30
	Xây dựng đề án khuyến công quốc gia năm 2027
	Lãnh đạo Sở
	Khó và phức tạp
	Tờ trình và đề án
	01
	Trước 20/9
	200
	2,0
	Đ/c Cao Thị Thanh
	

	31
	Xây dựng kế hoạch đề án khuyến công địa phương đợt 2 năm 2026 
	Lãnh đạo Sở
	Khó và phức tạp
	Tờ trình và danh mục, kinh phí hỗ trợ
	01
	Trước 15/8
	200
	2,0
	Đ/c Cao Thị Thanh
	

	32
	Hoàn thành ký kết các hợp đồng thực hiện đề án khuyến công quốc gia với các cơ sở và đôn đốc triển khai thực hiện
	Lãnh đạo
đơn vị
	Khó và phức tạp
	Hợp đồng
	30
	Trước 30/8
	200
	2,0
	Đ/c Cao Thị Thanh
	

	33
	Hoàn thành tổ chức nghiệm thu 70% đề án khuyến công địa phương đợt 1/2026 do các cơ sở thực hiện 
	Lãnh đạo
đơn vị
	Khó và phức tạp
	Đề án
	14
	Trước 30/9
	200
	2,0
	Đ/c Cao Thị Thanh
	

	34
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ của đề án Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo “Nâng cao
năng lực quản lý cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Lãnh đạo
đơn vị
	Khó và phức tạp
	Lớp
	03
	Trước 30/7
	150
	1,5
	Đ/c Cao Thị Thanh
	

	35
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ của đề án đề án “Tổ chức Hội nghị kết nối giao thương mở rộng thị trường
tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh miền Bắc cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”
	Lãnh đạo Sở
	Khó và phức tạp
	Hội nghị
	02
	Trước 30/9
	150
	1,5
	Đ/c Cao Thị Thanh
	

	36
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ của đề án “Hội nghị kết nối giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ
sản phẩm tại một số tỉnh miền Nam”
	Lãnh đạo Sở
	Khó và phức tạp
	Hội nghị
	02
	Trước 30/8
	150
	1,5
	Đ/c Cao Thị Thanh
	

	37
	Hoàn thành 50% nhiệm vụ của đề án “Tổ chức bình chọn, trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu”
	UBND tỉnh, Sở Công Thương
	Khó và phức tạp; tác động đến doanh nghiệp toàn tỉnh
	Thành lập Ban, Tổ; Tiếp nhận hồ sơ sản phẩm tham gia
	01
	Trước 30/9
	150
	1,5
	Đ/c Cao Thị Thanh
	

	38
	Doanh thu tư vấn tạm tính ước đạt 553 triệu đồng, lũy kế đạt 960 triệu đồng (đạt tỷ lệ 60% so với chỉ tiêu giao)
	Lãnh đạo đơn vị
	Khó và phức tạp
	
	
	Trước 30/9
	300
	3,0
	Đ/c Cao Thị Thanh
	

	II
	Trục (2): HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GẮN VỚI KIỂM TRA, GIÁM SÁT

	1
	Xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	HĐND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Nghị quyết
	01
	Trước ngày 10/9

	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện Tấn Tài;
Đ/c Cao Thị Thanh
	

	2
	Xây dựng Nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng
	HĐND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Nghị quyết
	01
	Trước ngày 10/9

	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện Tấn Tài;
Đ/c Nguyễn Văn Khánh
	

	3
	Xây dựng Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Quyết định
	01
	Trước ngày 20/9
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện Tấn Tài;
Đ/c Nguyễn Văn Khánh
	

	4
	Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Khó, mới, phức tạp, tác động lớn trong toàn tỉnh
	Dự thảo Quyết định
	01
	Trước 30/9
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Nguyễn Văn Khánh
	

	5
	Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Khó, mới, phức tạp, tác động lớn trong toàn tỉnh
	Dự thảo Quyết định
	01
	Trước 30/9
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Nguyễn Văn Khánh
	

	6
	Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quyết định về việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Khó, mới, phức tạp, tác động lớn trong toàn tỉnh
	Dự thảo Quyết định
	01
	Trước 30/9
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện Tấn Tài
	

	7
	Hoàn thiện dự thảo trình cấp có thẩm quyền Quyết định về việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Khó, mới, phức tạp, tác động lớn trong toàn tỉnh
	Quyết định
	01
	Trước 30/9
	300
	3,0
	Đ/c Biện Tấn Tài
	

	8
	Hoàn thiện dự thảo trình cấp có thẩm quyền Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Khó, mới, phức tạp, tác động lớn trong toàn tỉnh
	Quyết định
	01
	Trước 30/9
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Nguyễn Văn Khánh
	

	 9
	Xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Quyết định
	01
	Tháng 8/2026
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện Tấn Tài;
Đ/c Nguyễn Văn Khánh
	

	10
	Xây dựng dự thảo Quyết định phân cấp một số nội dung về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Quyết định
	01
	Tháng 8/2026
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện Tấn Tài;
Đ/c Võ Công Tuấn
	

	11 
	Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết thuộc lĩnh vực Công Thương do Hội đồng nhân dân các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận (trước sắp xếp) ban hành
	HĐND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Quyết định
	01
	Tháng 8/2026
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện Tấn Tài;
Đ/c Võ Công Tuấn
	

	12
	Thẩm định thành lập mới CCN Tam Bố xã Gia Hiệp
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Quyết định
	01
	Tháng 8/2026
	200
	2,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Cao Thị Thanh;

	

	13
	Thẩm định đề nghị làm chủ đầu tư CCN Hầm Sỏi - Võ Xu xã Đức Linh;   
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Quyết định
	01
	Tháng 8/2026
	200
	2,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Cao Thị Thanh;

	

	14
	Thẩm định thành lập CCN Tân Phúc 1, 2 xã Tân Minh.
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Quyết định
	01
	Tháng 8/2026
	200
	2,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Cao Thị Thanh;

	

	15
	Tham mưu dự thảo Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương
	UBND tỉnh
	Nhiệm vụ thường xuyên
	Quyết định
	
	Quý III
	100
	1,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Trần Vũ Ngoan

	

	16
	Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại (theo Quyết định 1982/QĐ-UBND)
	Lãnh đạo Sở
	Phức tạp, phạm vi tác động lớn
	Quyết định, báo cáo, kết luận
	15
	Quý III
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Nguyễn Văn Khánh
	

	III
	Trục (3): THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ


	3.1
	Triển khai ứng dụng AI trong hoạt động công vụ cho công chức, viên chức
	Lãnh đạo Sở
	Mới
	
	01
	Quý III
	200
	2,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện Tấn Tài
	

	3.2
	Xây dựng dự án Thuê dịch vụ hệ thống nghiệp vụ ngành Công Thương 

	Lãnh đạo Sở
	Rất khó, phức tạp, cần nghiên cứu kỹ các văn bản hiện hành về công nghệ thông tin, chuyển đổi số.
	Quyết định, văn bản
	01
	Quý III
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện Tấn Tài
	


	3.3
	 Báo cáo định kỳ hàng tháng về việc Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đề xuất nguồn vốn thực hiện năm 2026, 2027
	Lãnh đạo Sở
	Đột xuất các nhiệm vụ, chương trình được UBDN tỉnh giao
	Báo cáo
	03
	Định kỳ hằng tháng
	120
	1,2
	
Đ/c Biện Tấn Tài
	

	IV
	Trục (4): XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT NỘI BỘ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC

	4.1
	Xây dựng Đề án tổ chức lại bộ máy tổ chức của Sở Công Thương (trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường; nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản từ Sở Xây dựng và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước khu công nghiệp về Sở Công Thương
	UBND tỉnh/Sở Nội vụ
	Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động
	Đề án
	01
	Trước ngày 30/9
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện  Tấn Tài
	

	4.2
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đảng hằng tháng
	Đảng uỷ UBND tỉnh
	Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn hơn báo cáo hằng tháng
	Báo cáo
	03
	Trước ngày 20 hằng tháng
	100
	1,0
	Đ/c Nguyễn Văn Khánh
	

	4.3
	Ban hành Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên
	Đảng uỷ UBND tỉnh
	Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn hơn báo cáo hằng tháng
	Đảng viên mới
	03
	Trước 30/9
	100
	1,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Nguyễn Văn Khánh
	

	4.4
	Hoàn thành việc triển khai thực hiện 04 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử
	Đảng uỷ UBND tỉnh
	Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn hơn báo cáo hằng tháng
	Văn bản
	01
	Trước 30/9
	120
	1,2
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Nguyễn Văn Khánh
	

	4.5
	Báo cáo kết quả khai thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW, ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 hằng tháng
	Đảng uỷ UBND tỉnh
	Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn hơn báo cáo hằng tháng
	Báo cáo
	03
	Trước ngày  20 hằng tháng
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Võ Công Tuấn
	

	4.6
	Phương án tổ chức lại bộ máy nhân sự của Chi cục Quản lý thị trường 
	Lãnh đạo Sở
	Phức tạp; phạm vi tác động
	Phương án
	01
	Tháng 8/2026
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện Tấn Tài
	

	4.7
	  Quyết định nâng lương theo niên hạn cho công chức, viên chức thuộc thẩm quyền; Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định nâng lương cho công chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh
	Lãnh đạo Sở
	Phạm vi tác động đến công chức, viên chức
	Quyết định,
Tờ trình
	06
	Hằng tháng
	100
	1,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
	

	4.8
	Giải quyết cho công chức chuyển công tác; Quyết định kỷ luật công chức
	Lãnh đạo Sở
	Phạm vi tác động đến công chức, viên chức
	Công văn
	02
	Trước 30/9
	120
	1,2
	Đ/c Nguyễn Bá Út
	

	4.9
	Xử lý thanh lý, tiêu hủy tài sản hết khấu hao
	Hội đồng Thanh lý và tiêu hủy tài sản
	Phức tạp
	Quyết định
	01
	Tháng 8
	100
	1,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
	

	4.10
	Bàn giao hồ sơ để số hóa hồ sơ, tài liệu chuyên ngành thanh tra (giai đoạn 1) theo yêu cầu Thanh tra tỉnh
	Lãnh đạo Sở
	Mới, không quá khó và phức tạp
	Văn bản bàn giao
	01
	Trong tháng 7
	120
	1,2
	Đ/c Biện Tấn Tài
	

	4.11
	Triển khai kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ; việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại đơn vị thuộc Sở
	

Lãnh đạo Sở
	Phức tạp
	Thông báo kết luận
	03
	Trong tháng 7
	150
	1,5
	Đ/c Biện Tấn Tài
	

	4.12
	Triển khai số hoá hồ sơ đảng viên
	Đảng uỷ UBND tỉnh
	Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn hơn báo cáo hằng tháng
	Hồ sơ đảng viên được số hoá
	184 hồ sơ
	Theo hướng dẫn của Đảng uỷ UBND tỉnh
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Nguyễn Văn Khánh
	

	4.13
	Quán triệt học tập Nghị quyết, văn bản của Đảng
	Đảng uỷ Sở
	Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn hơn báo cáo hằng tháng
	Đầy đủ, kịp thời theo chỉ đạo của Đảng uỷ UBND tỉnh
	100%
	Theo hướng dẫn của Đảng uỷ UBND tỉnh
	100
	1,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Nguyễn Văn Khánh
	

	4.14
	Kiểm tra, giám sát
	Đảng uỷ Sở
	Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn hơn báo cáo hằng tháng
	Thực hiện giám sát đối với Chi bộ KHTH;
Kiểm tra đối với Chi bộ Khuyến công
	02
	Trước ngày 30/9/2026
	150
	1,5
	

Đ/c Nguyễn Bá Út

Đ/c Biện Tấn Tài
	

	4.15
	Sinh hoạt đảng chuyên đề 
	Đảng ủy Sở
	Thường xuyên; không quá khó và phức tạp
	Báo cáo
	14
	Trước 30/9
	150
	1,5
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Nguyễn Văn Khánh
	

	V
	Trục 5: PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

	5.1
	Triển khai các hoạt động và Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng của Khối thi đua số 3. Kế hoạch tổ chức Hội thao Khối thi đua và an sinh xã hội của Khối.
	Lãnh đạo Sở
	Phức tạp, phải tổng hợp từ nhiều đơn vị
	Báo cáo/ kế hoạch
	03
	Trước 30/9
	200
	2,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện Tấn Tài
	

	5.2
	Kế hoạch Triển khai Phong trào thi đua cao điểm “180 ngày đêm 
quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 02 con số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026” trong ngành Công Thương

	



Lãnh đạo Sở
	Mới, không quá khó và phức tạp
	Kế hoạch
	01
	Trước 30/7
	150
	1,5
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện Tấn Tài
	

	5.3
	Triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo tại 03 xã trên địa bàn tỉnh
	
Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê
	Báo cáo
	03
	Trước ngày 15/9
	150
	1,5
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện Tấn Tài
	

	6
	Trục (6): CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

	6.1
	Báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới
	Lãnh đạo Sở
	Nhiệm vụ thường xuyên
	Báo cáo
	3
	Trước 30/9
	300
	3,0
	Đ/c Biện Tấn Tài
	

	6.2
	Xây dựng mối đoàn kết, nắm bắt tư tưởng trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; kịp thời động viên công chức, viên chức hăng say làm việc với chất lượng cao, hiệu quả
	


Lãnh đạo Sở
	Khó, phức tạp, phạm vi tác động rộng
	Báo cáo
	03
	
Quý III
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Bá Út

	

	6.3
	Cung cấp thông tin và triển khai các hoạt động hỗ trợ tiếp cận lợi ích từ các FTA
	
Lãnh đạo Sở
	Khó, phức tạp, phạm vi tác động rộng
	Báo cáo/chương trình
	02
	Quý III
	120
	1,2
	Đ/c Nguyễn Bá Út
Đ/c Biện Tấn Tài

	



 
